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THI NGÔN CHÍ  
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"Thi ngôn chí", ba c h ữ  này, ngày xưa hình như chi có  g iớ i  th ơ  ca đàm luận là nhiỗu;  
nay thì đả đ ư ợ c  dòng  khá rộng. Phàin !»àn VỀ lý luận vần hợc cồ,  ít ai quên "Thỉ ngôn chí".

Vậy,  nguồn g ố c  "Thỉ ngôn chí" từ đâu ? T ừ  vựng thế nào ? Và v i ệ c  vận dụng đỉẻn  
t iến ra sao?

Trong  bộ sách K in h  thư  mà hỉộn nay chúng ta đọc;  ờ  phần Thuần  đ ièn  cố chép  lời  
vua Th uấn mệnh lệnh cho  vị đại thản là Hậu Quì như sau: "Quì ! M ệnh  nhữ đỉền nhạc,  
gỉáo trụ t ử , trực nhỉ ÔD, khoan nhỉ ỉật, c ư ơ n g  nhỉ vô n g ư ợ c ,  giản flhi vỏ  ngạo.  Thi  ngôn  
Chí,  ca vĩnh ngôn,  thanh ỷ vĩnh, luật hòa thanh.  Đát âm khắc hài,  vỏ  t ư ơ n g  đoạt  luân,  
t h ẫ n  th â n  d ĩ  h ò a ”.

Ý mệnh lệnh cửa vua Thuẩn là: N gư ơ i  Quì  ! Ta lệnh c h o  nhà n g ư ơ ỉ  duy trì điên  
nhạc,  dạy Thái  lừ và Công từ, thẳng thắn nhưng ôn hòa,  khoan dung nhưng  nghiêm khắc,  
c ư ơ n g  quyết  nhưng không tàn bạo,  đơn  gỉản nhưng không ngạo mạn.  T h ơ  nói chí,  ca làm 
cho  lời  dài,  ngũ thanh nh ờ  đó cũng lâu dài, lục iuật hòa hợ p  với  Qgũ thanh. Bát âm hài 
hồa,  không cái nào Crộỉ hơn  cái nào,  thần và ngườ i  cũng hài hòa".

T r ư ớ c  khi nỏỉ vS nội dung "Thi ngôn chí" t trong câu nói trên của vua Thuẵn,  chúng  
ta xét qua (hờ i  điềm ra đờấ của nố.

Chúng ta đọc  th ơ  cồ, đôi khi t b ĩy  người  xưa viết  VẾ N gh ỉêu  Thuẫn  một cách khá gàn  
gũỉ. Đạ ỉ  thê như:

Bạch nhật thông thlồn d|, 

Trí quân Nghiêu Thuãn nan.

(Ban ngày bay lên ư ờ i  cồn d ỉ

Gỉúp vua đ ư ợ c  như Nghiêu  Thuấn cồn khố)

- T h ơ .  Trẫn Nguyên Đán

( + ) vuỊn châu Á và Thái Binh IXrcmg
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Phồ thiên ngọc bạch quỉ Nghlôu ĩhuãn, 

TI ỗc huyèn ca học Khồng Nhan.

( N g ọ c  lụa kháp thiên hạ qui Nghiêu Thuấn

Đ à n  hát mọi  nhà học Khồng Tử,  Nhan HỒI)

- T h ơ .  Trăn Minh Tông

T h í  nhưng, thực  ra đó  chỉ là thơ.  Chl ỉà hình tượng .  Còn ông Thuấn là nhân vật ờ  
thời  tẫỉn sử của Trung Q uốc ,  nghĩa là nhân vật truyền thuyết.  Nhân vật này ở  vào khoảng  
4000 năm trưórc Công nguyên.  Lúc ấy Trung Q uốc  chưa có  vua, ông Thuẫn chl ià người  
câm đâu một bộ iạc ờ  đău nguồn H oàng  Hà. Nếu "Thi ngôn c h í” đúng là lời của ông  
Thuấn;  thì khái niệm sâu sắc về thơ này đã có  ờ  Trung Q u ổ c  khoảng 6000 năm vẽ trước  ! 
Đ iề u  này thật kbó tin. Trên thực tế, các nhà khảo chứng  Trung Q u ố c  đã chứng mỉnh 
rằng: b ộ  sách K i n h  thư  mà chúng ta đọc  ngày nay là sách đ ư ợ c  viết sớm nhắt cũng khftng 
t rư ớ c  thờ i  Tây Hán; nghía là không trướ c  thế kỷ thứ nhăt trước  Công nguyên.

Tuy vậy, một số sách ở  Trung Q u ố c  viết  i rư ớ c  thời  Tây Hán vài thế  kỷ đã vỉét về 
"Thỉ ngôn chí"; như thiên Thiên hạ trong sách Trang tử  cố nối: "Thỉ dĩ  đạo  chí"; thiên  
N h o  hiệu  trong sách Tuân tử cỏ  nói: "Thi ngôn thị kỳ chí  dã",... Nói  chung khái nỉệm "Thi 
ngôn chí" ra đời  cũng đã trên vài ngàn năm trước,  nố cố  sớm hơn khái ni ệm "Văn tồi đạo" 
sáu bảy thế kỷ.

Khái  nỉệm "Thi ngôn chí" ra đờ i  sớm và sự thè hiện VẾ nộỉ dung của nó theo  cùng  
thời  gian rất phong  phú; có  thề nói là muôn hình muôn vẻ. Trong tự điẽn Thỉ  là tự ngôn,  
tức  l ờ i  nối ờ  chỗ nghiêm tức. Khồng tử và các vị thánh hiền đỀu coẳ trọng tác ílụng của 
Thi. Thoạt  đău, bỏri "Thi ngôn chí" đ ư ợ c  ghi trong kinh điền Nho gia, c ác  nhà Nho chi sĩ 
tất nhỉên phải coi  thơ  là đè Dối lên cái cbí của nhà Nho; cũng tức là cáỉ "chí" thực bỉộn 

cái "đạo" của nhà Nho.  Nhà học gỉả nồi t ỉếng đời  Hán ià Lục Giả nói: "Ở trong lòng là 
đạo,  nói  ra lời  là thơ". Đ ó  là dẫn chứng tiêu biẽu trong răt nhiỄu dần chứ ng  khác qua các  
đời .  N h ư n g  nói chung,  càng về sau, chữ  "chí" trong câu luận thơ nồi t iếng  của Vệ Hồng:  
HTạl tâm vi chí , phát ngôn vỉ thỉ" đả đ ư ợ c  hỉẽu rộng hcrn nhiÈu: chí trong thcr chính là tư 
tư<Vng, t ình cảm của nhà thơ.  Những nhà luận thư nồi t i í n g  như Lưu H iệp ,  Viên Mai.. . . ,  
đêu hièu như vậy.

Ở  n ư ớ c  ta, khái nỉệm "Thi ngôn chí" cũng sớm đ ư ợ c  vận dụng. Bàng vào những bài  
Tựa,  bài  Bạt và những tập thơ  ít ỏi mà nhân dân ta cồn cất giử dượ c ,  các  nhà chơ xưa  
của chủng ta rất col  trọng chữ  "chi" trong thơ. Trong tập sách gftm nhiều bài ngắn của H ồ  
N guyên  Trừng ( thế  kỷ X V ) ,  tập N a m  ông m ộng  lục ỏng đả nối về các vẫn dỄ Thư nói 
hoài  bảo,  T h ơ  đẾ can gián,  T h ơ  đè giúp vua, T hơ  nối cái mới.. .  Phùng Khắc Khoan,  cố  
N g ô n  ch í  thi t ậ p , D ư ơ n g  Bá Cung khi biên chinh thư Nguyẻn Trảỉ, đã xếp  mộc sỗ tho  
N ôm  vào  loại  N g ô n  chí  thi, Nguyên Bỉnh Khỉêm, Phùng Khác Khoan đều  cố bài bàn về 
chữ chí  trong "Thỉ ngôn chí" một cách khá kỹ. Chúng ta đọc đ ư ợ c  điều đố  qua bài Tựa,  
Bạch Vân am thi tập  và bàỉ tựa, N g ồ n  chi  thi tập .  Ngoài  hai ỏng, nhỉỄu danh si khác như  
N guyên  D ữ  ( T r u y ì n  kỳ m ạn  lục),  Phạm Đỉnh Hồ (Vù  Trung tùy bút) ,  Lẻ Q uí  n ô n  ( Vân  
dà i  loạ ị  n g ừ ) ,  Lê H ữu KiỄu (Tựa,  Tàng C h u y ế t ), Phan Huy Chú ( H iế n  c h ư ư n g ) ,  Nhử Bá 
Sĩ ( Ph i  đ i i u  n g uyên  â m ) ,  Phan Phu Tiên (Tựa,  Việt  âm (hi t ậ p ) ,  Ngô Thì Sĩ iT ự a  , Ms* 
D i n h  thi  t ậ p ) t N g u y ê n  C ư  Trinh  ( T i ê u  dẫn,  D â p  H i ệ p  t r ă n  H à  Tiên T ố n g  D ứ c  h ĩ u )
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N gu yfn  Mại (Tự a ,  V l f t  N a m  p h a n g  s ử  lo ạ i ), Nguyỗn Dinh C h l ỉu  (T han  don) . . .  MAi 
ngư<YỈ ờ  m ộ t  g ó c  đ ộ  k h á c  nhau,  n ố i  ( r ự c  t ỉ ế p  h o ậ c  g ỉ á n  t i ế p ,  nỏỉ  h ằ n g  lý l uận h o ặ c  h ằ n g  

thơ,  song  đ í u  đề cập đẽn nguyẽn lý "Thỉ ngỏn chí". Ý kiến chủ đạo là: Làm thư rãt khỏ,  
phải học  cách  làm fh<y, nhưng thư  muốn hay phả i  t h ỉ  hỉ ộn cái chí của nhà  th<r. Cái chí đỏ,  
tùy thuộc vào  hoàn cảnh của nhà thơ. Thời  cfi ờ  ta, nho gia thỉ sĩ cực nh ỉ ỉu .  Họ hiều và 
vận dụng "Thỉ ngôn chí  như cách hlều của nho thỉ si Trung Hoa". Thỉ ngôn chí  nhưng "chi 
ư dự o ’* (chí  <v đ ạo )  gần giống như  "Ván tải đạo".

X

X X

Nguyên lý "Thỉ ngôn chí* ra đờ i  sớm như vậy. Nó iạỉ có ảnh hường  khỏng nhỏ đối  
với  thơ ca Trung Qurtc và một số  n ư ớ c  chịu ảnh hưíVng văn hóa Trung Hoa.  VỄ nguyên lý 
chung,  "Thỉ ngôn chí* đ ư ợ c  các đ ờ i  khẳng định, song Mchín là gì lại là vấn (JỄ th ư ở n g  cố  
vận dụng khác biệt; hoặc  đạỉ đông  tiẽu dị, hoặc ngược  lại. Từ  đầu thế kỷ X X  này, trong  
bài Aí a - i a  thi  lực t h u y ễ t , nhà văn Lỗ Tẵn nhắc lại thơ  nói chí,  song theo  ông,  cái chí  đó  
phải là cáỉ  nói  vẽ cái đẹp cố thực.  Gần đây, trong ỉờỉ khaỉ mục Đạỉ  hội nhà văn Trung  
Q u ố c  tháng 11 năm 1988, nhà văn Hạ Dỉễn cũng nói: "Thi ngôn chí  và Văn di tải dạơ vẫn 
cố  nộỉ dung  t ư ơ n g  đối  rftng, nó vẫn không loạỉ bò thơ sơn thủy và tranh phong  cảnh’’. 
T h ự c  ra HThỉ ngôn chí" piiài đ ư ợ c  xem xét dưới  gốc  độ là một nguyên lý vân học  cồ,  nố 
cố  những hạn chế  tăt yếu,  song trong quá trình diễn t iến "Thỉ ngôn chí" luỏn luôn đ ư ợ c  
thực tế sáng  tác soi sáng,  tinh hoa sẽ càng đ ư ợ c  vận dụng linh hoạt và sáng tạo han.  Và 
chúng ta, khỉ tìm hiỄu các nguyên lý văn hợc c5, mục đích củng chỉ là đẾ gạn lọc tinh hoa 
nhầm thúc đăy sự  nghiệp hiện đạỉ,

H ơ n  bộ môn nghệ chuật nào khác,  They càng luôn luôn phảỉ nhu vậy, b<v» Thư  là nghộ 
thuật đã c 6  tự  ngàn xưa, song phảỉ  luôn luỏn m(Vi. Nghộ thuật vê cái đ ẹ p  nào mà chảng cỏ  
dụng ý, T h ơ  cũng vậy thôi.  Thư  m uỗn làm tròn sứ mộnh của mình phải chất  chiu tỉnh hoa  
từ nh i fu  phưcrng diện,  phảỉ "hút mật ngọỉ từ nhung hỏng hoa thởỉ  th ư ợ n g  cồ". Và điều  
đó khỏng thề thu đ ư ợ c  bằng ỉm áng í h ờ  đựỉ, mà phải bằng vào sự  ihúc đày sáng lác và 
bàn luận th iết  thực.  Một cuốn sách viêl  vi' "Thi ngỏn chí" v<VỈ hình diộn không gỉan và 
thờầ gian rộng,  c ỏ  lẽ sẽ  cố  đỏng gỏp. . .
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